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Lớp 6:
1) Môn Toán:

1. Số Học

   - Tính toán cộng, trừ, nhân, chia phân số.

   - Tìm x

   - Toán đố về phân số của một số.

2. Hình Học

   - Tia nằm giữa hai tia.

   - Tia phân giác của một góc.

2) Môn Văn:
· Đoạn văn phát biểu cảm nghĩ về một hiện tượng trong đời sống, học tập
· Bài văn kể chuyện có kết hợp yếu tố miêu tả.
3) Môn Lý:
Bài 17: Sự nở vì nhiệt chất rắn

· Định nghĩa và đặc điểm sự nở vì nhiệt của chất rắn

· Cấu tạo và ứng dụng băng kép
Bài 20: Nhiệt kế - Nhiệt giai
· Định nghĩa nhiệt kế và nhiệt giai

· Áp dụng đổi đơn vị từ oC sang oF, và ngược lại.
Bài 22: Sự nóng chảy và sự đông đặc

· Định nghĩa và đặc điểm của sự nóng chảy và sự đông đặc.

Bài 23: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

· Định nghĩa sự bay hơi, sự bay hơi phụ thuộc vào những yếu tố nào.
Bài 24: Sự sôi

· Định nghĩa và đặc điểm của sự sôi.

2) Môn Địa:
- Trình bày đặc điểm của đới khí hậu Hàn đới?

- Trình bày đặc điểm của đới khí hậu Nhiệt đới?

- Phân biệt thời tiết và khí hậu?

- Tính nhiệt độ trung bình ngày, trung bình tháng

Lớp 7:
1) Môn Toán:

1. Đại Số

   - Đơn thức: thu gọn đơn thức, tìm bậc và hệ số của đơn thức.

   - Đa thức: thu gọn và sắp xếp đa thức theo lũy thừa tăng dần/ giảm dần của biến.

   - Cộng, trừ đa thức.

   - Tìm nghiệm của đa thức một biến.

2. Hình Học

   - Các trường hợp bằng nhau của tam giác, tam giác vuông.

   - Chứng minh đường trung trực của đoạn thẳng.

   - Định lí Py-ta-go.

Lớp 8:
1) Môn Toán:

1. Đại Số

   - Giải phương trình.

   - Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số.

2. Hình Học

   - Tam giác đồng dạng.
   - Tính toán độ dài.
2) Môn Văn:
· Đoạn văn phát biểu cảm nghĩ về một hiện tượng trong đời sống, học tập
· Bài văn cảm nhận về các nhân vật, các vấn đề đặt ra trong các văn bản sau:
+ Nước Đại Việt ta

+ Thuế máu

+ Bàn luận về phép học

3) Môn Sử:
Câu 1.Thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất.Cuộc kháng chiến ở hà nội và các tỉnh đồng bằng bắc kì.

Câu 2.Khởi nghĩa Hương Khê (1885-1895)

Câu 3: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (1987 – 1914).

Câu 4. Những chuyển biến về xã hội của Việt Nam sau cuộc khai thác thuộc địa
Câu 5  Hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước:

Lớp 10:
1) Môn Toán:

1. Đại Số

   - Giải bất phương trình đa thức.

   - Lượng giác: tính giá trị lượng giác, chứng minh đẳng thức.
2. Hình Học
   - Phương trình đường tròn.

   - Phương trình tiếp tuyến.
   - Phương trình elip
2) Môn Văn:
· Đoạn văn trình bày suy nghĩ về một hiện tượng trong đời sống, học tập
· Bài văn cảm nhận/ phân tích về các nhân vật, các vấn đề đặt ra trong các văn bản sau:
+ Tình cảnh lẻ loi của chinh phụ

+ Trao duyên

+ Nỗi thương mình
3) Môn Sinh:
Câu 1.  Phân biệt miễn dịch thể dịch và miễn dịch tế bào?

Câu 2.  Trình bày chu trình nhân lên của virut ? Vì sao mỗi loại virut chỉ có thể xâm nhập vào một số loại tế bào nhất định ?

Câu 3.  Độ pH có ảnh hưởng như thế nào đến sinh trưởng của vi sinh vật? Vì sao trong sữa chua hầu như không có vi sinh vật gây bệnh?

Câu 4. Phân biệt miễn dịch đặc hiệu và miễn dịch không đặc hiệu?

Câu 5. Virut là gì ? Cấu tạo của virut như thế nào ? Virut có vỏ ngoài khác virut trần ở điểm nào ?

Câu 6. Ánh sáng có ảnh hưởng như thế nào đến sinh trưởng của vi sinh vật? Con người đã ứng dụng điều này vào cuộc sống như thế nào?

3) Môn Sử:
CÂU 1. CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN BẢO VỆ TỔ QUỐC Ở CUỐI THẾ KỶ XVIII

CÂU 2: VƯƠNG TRIỀU QUANG TRUNG

CÂU 3: NHÀ NGUYỄN XÂY DỰNG VÀ CỦNG CỐ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC QUÂN CHỦ TẬP QUYỀN

CÂU 4 - TÌNH HÌNH VĂN HOÁ - GIÁO DỤC THỜI NGUYỄN

CÂU 5: TÌNH HÌNH NƯỚC ANH TRƯỚC CÁCH MẠNG 

CÂU 6 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MỸ. NGUYÊN NHÂN BÙNG NỔ CUỘC CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP
3) Môn Địa:
1. Giao thông vận tải có vai trò gì trong cuộc sống?

2. Trung tâm công nghiệp có những đặc điểm gì?

3. Đặc điểm của công nghiệp
4. Kĩ năng: biểu đồ cột, biểu đồ tròn

Lớp 11:
1) Môn Toán:

1. Giải Tích

   - Tìm giới hạn của hàm số tại điểm x0.
   - Tìm đạo hàm của hàm số bằng công thức.

   - Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số.

2. Hình Học

   - Hình chóp có cạnh bên vuông góc với đáy.

   - Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.

   - Hai mặt phẳng vuông góc.
   - Góc giữa 2 mặt phẳng.

   - Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng.
2) Môn Văn:
· Đoạn văn trình bày suy nghĩ về một hiện tượng trong đời sống, học tập
· Bài văn cảm nhận/ phân tích về các nhân vật, các vấn đề đặt ra trong các văn bản sau:
+ Từ ấy

+ Chiều tối (Mộ)

+ Đậy thôn Vĩ Dạ

+ Vội vàng
3) Môn Lý:
A. LÍ THUYẾT
1. Thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng?
2. Phát biểu định luật khúc xạ ánh sáng.

3. Thế nào là hiện tượng phản xạ toàn phần?
4. Nêu điều kiện xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần.
5. Thấu kính là gì? Phân loại thấu kính. 

6. Khái niệm điểm cực cận và cực viễn. Khoảng nhìn rõ của mắt.
B. BÀI TẬP 

Khúc xạ và thấu kính
4) Môn Hóa:
- Viết đồng phân và gọi tên thay thế của : từ ancol ( axit
- Viết các phương trình hóa học xảy ra: TCHH và điều chế từ ancol ( axit
- Bằng phương pháp hóa học phân biệt các lọ chứa các dung dịch mất nhãn sau: axit, andehit, phenol, ancol.Viết phương trình minh họa.

- Toán tìm công thức phân tử.
- Toán hỗn hợp tính % khối lượng từng chất trong hỗn hợp.
5) Môn Sinh:
- Phân biệt sinh trưởng với phát triển ở Động vật. Tại sao sâu bướm phá hoại cây cối, mùa màng rất ghê gớm, trong khi đó bướm trưởng thành thường không gây hại cho cây trồng?
- Nêu một số nhân tố môi trường ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật. Tại sao và những ngày mùa đông cần cho gia súc non ăn nhiều hơn để chúng có thể sinh trưởng và phát triển bình thường.
-  Thụ phấn là gì, có mấy hình thức thụ phấn?
- Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:

- Hiện tượng thằn lằn đứt đuôi, tôm, cua có chân và càng bị gãy tái sinh được chân và càng mới, có phải là sinh sản vô tính không? Vì sao? Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh ở các loài động vật.


- Tại sao chưa thể tạo được cá thể mới từ tế bào hoặc mô của động vật có tổ chức cao? Cho tên các loài sau: Cá voi, chim bồ câu, cá ngựa, vịt, ếch đồng, cua và thằn lằn. Loài nào đẻ trứng, loài nào đẻ con? Loài nào thụ tinh trong? Loài nào thụ tinh ngoài?
- Mô tả cấu tạo của 1 hoa mà em biết? Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể làm cho hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết, tại sao?

      - Nêu những ưu điểm của các phương pháp nhân giống vô tính.

      - Hãy giải thích tại sao trong suốt thời kì mang thai ở người sẽ không thể xảy ra hiện tượng kinh nguyệt. Nêu những ưu điểm của cành giâm và cành chiết so với cây trồng mọc từ hạt.
6) Môn Sử:

Câu 1: Trình bày phong trào Ngũ Tứ và sự ra đời của Đảng cộng sản Trung Quốc?

Câu 2: Nêu kết cục của chiến tranh thế giới 2. Từ những kết cục đó hãy trình bày suy nghĩ của bản thân về giá trị của hòa bình: “Hòa bình là khao khát của toàn thể nhân loại”.

Câu 3: Trình này chiến sự ở Đà Nẵng và Gia Định. Giải tích tại sao Pháp lại chọn hai địa điểm này để tấn công mở đầu xâm lược nước ta?

Câu 4: Trình bày cuộc phản công ở kinh thành Huế và phong trào Cần vương.

Câu 5: Chuyển biến xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhât của thực dân Pháp.

Câu 6: Những nét chính về hoạt động yêu nước của Nguyễn Ái Quốc (1911- 1918).

